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Phần I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
1. Đối tượng được bồi thường

Đối tượng được bồi thường được quy định tại Điều 2 Luật TNBTCNN, theo đó, đối tượng được bồi thường là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần trong các trường hợp quy định tại Luật. Cụ thể là:

Điều 2. Đối tượng được bồi thường  
Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần (sau đây gọi chung là người bị thiệt hại) trong các trường hợp quy định tại Luật này thì được Nhà nước bồi thường.

Như vậy, theo quy định của Luật TNBTCNN thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, không phân biệt cá nhân, tổ chức của Việt Nam hay cá nhân, tổ chức nước ngoài, cũng đều có thể trở thành đối tượng được bồi thường miễn là đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra;

Thứ hai, thiệt hại đó thuộc các trường hợp được bồi thường trong các lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án mà Luật TNBTCNN quy định tại các điều 13, 26, 28, 38 và 39.

Như vậy, các đối tượng được bồi thường theo Luật TNBTCNN bao gồm:

(1) Công dân Việt Nam, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(2) Công dân nước ngoài - bao gồm người mang quốc tịch của quốc gia, vùng lãnh thổ khác, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

(3) Người không quốc tịch đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Cần lưu ý:

Luật TNBTCNN không quy định nguyên tắc có đi có lại trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là nguyên tắc mà pháp luật về bồi thường nhà nước của một số quốc gia, vùng lãnh thổ (ví dụ: Nhật Bản, Đài Loan…) có quy định. Theo nguyên tắc này, một quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ bồi thường cho công dân mang quốc tịch của một quốc gia, vùng lãnh thổ khác nếu pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ mà công dân đó mang quốc tịch có quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với công dân nước ngoài trong điều kiện tương tự. 

Thực tiễn cho thấy, đã có trường hợp công dân Việt Nam bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp ở quốc gia, vùng lãnh thổ khác; do đó, một số quốc gia, vùng lãnh thổ đã có văn bản chính thức hỏi cơ quan hữu quan ở Việt Nam về việc theo pháp luật Việt Nam thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có được áp dụng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài hay không, vì quốc gia, vùng lãnh thổ đó chỉ bồi thường cho công dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại quốc gia, vùng lãnh thổ đó nếu pháp luật Việt Nam có quy định về bồi thường nhà nước cho công dân của họ trong điều kiện tương tự. Đây chính là biểu hiện của nguyên tắc có đi, có lại mà các nước đang áp dụng. Tuy nhiên, để thể hiện chủ trương muốn làm bạn với tất cả các quốc gia, thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước ta đối với các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân, Luật TNBTCNN của Việt Nam không quy định nguyên tắc này.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Người thi hành công vụ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật TNBTCNN thì: Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Thuật ngữ “người thi hành công vụ” được quy định trong Luật TNBTCNN chỉ được hiểu và áp dụng trong các quan hệ pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật. Do đó, nội hàm của thuật ngữ này về thể có sự tương đồng nhưng cũng có những khác biệt nhất định so với khái niệm người thi hành công vụ thông thường, mà đặc biệt, khái niệm người thi hành công vụ không đồng nhất với khái niệm cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Theo thuật ngữ này thì có thể hiểu “người thi hành công vụ” bao gồm:

- Những người là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Những người không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức nhưng có thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận A ra quyết định cưỡng chế hành chính buộc tháo dỡ nhà ở của ông B. Trong lực lượng cưỡng chế có phân công cho ông C tuy không phải là cán bộ, công chức nhưng được huy động tham gia lực lượng cưỡng chế. Trong trường hợp này, dù ông C không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức nhưng vẫn thuộc diện là người thi hành công vụ theo quy định của Luật TNBTCNN. Như vậy, nếu trong quá trình tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà của ông B mà ông C có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại cho ông B thì ông B được bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN.

2.2. Hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật TNBTCNN và bao gồm:

- Hành vi không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà theo quy định của pháp luật, người thi hành công vụ phải thực hiện;

- Hành vi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh A không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty B mới được thành lập mặc dù Công ty B đã hoàn toàn có đủ điều kiện hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật. Do không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty B không tiến hành được các hoạt động kinh doanh như dự kiến. Trường hợp này công ty B được bồi thường thiệt hại phát sinh do không tiến hành được các hoạt động kinh doanh do không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ví dụ 2: Đội cảnh sát giao thông huyện A tiến hành tạm giữ phương tiện giao thông là xe máy của ông B do vi phạm luật giao thông trong khi đáng lẽ ra, với mức độ vi phạm như của ông B thì chỉ bị xử phạt với hình thức phạt tiền.

2.3. Văn bản xác định hành vi trái pháp luật

Văn bản xác định hành vi trái pháp luật được quy định tại Điều 3 Luật TNBTCNN, cụ thể bao gồm: quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

2.4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường được quy định tại Điều 3 Luật TNBTCNN, cụ thể, cơ quan này là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại. Đối với các trường hợp ngoại lệ, xin xem cụ thể ở các phần sau.

2.5. Quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại 

Quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật TNBTCNN. Quy định này được hiểu là ngoài các thiệt hại về vật chất và tinh thần được bồi thường, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu khôi phục các quyền  và lợi ích hợp pháp khác. Dưới đây là một số trường hợp điển hình mà trên thực tế đã xảy ra yêu cầu về khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp:

- Quyền yêu cầu được phục hồi lại tư cách thành viên của tổ chức chính chị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Ví dụ 1: Một người là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, do bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra một vụ án hình sự mà sau đó họ bị khai trừ khỏi đảng. Sau một thời gian, họ được cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự khẳng định là không phạm tội và được bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN. Như vậy, trong trường hợp này họ được quyền yêu cầu tổ chức Đảng đã ra quyết định khai trừ Đảng viên đối với mình ra quyết định khôi phục lại tư cách Đảng viên của mình.

- Quyền yêu cầu được khôi phục lại chức vụ, được nhận lại làm việc ở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khác.

Ví dụ 2: Một người đang làm công nhân tại một công ty sản xuất da giầy. Do bị khởi tố vì một hành vi phạm tội mà sau đó người này bị Ban giám đốc công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đó, họ được cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự khẳng định là không phạm tội và được bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN. Trong trường hợp này họ có quyền yêu cầu công ty sản xuất da giầy nhận trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký trước đó.

3. Căn cứ thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường

Điều 4 Luật TNBTCNN quy định về căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cụ thể là:

Điều 4. Quyền yêu cầu bồi thường 
1. Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết việc bồi thường khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật này. 
2. Trong quá trình khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc Toà án giải quyết việc bồi thường.

 Như vậy, về cơ bản, theo quy định trên thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết việc bồi thường khi:

(1) Trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.

(2) Trong lĩnh vực tố tụng hình sự

Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 (phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự) của Luật TNBTCNN.

4. Phương thức giải quyết bồi thường nhà nước

Về cơ bản, việc giải quyết bồi thường được thực hiện theo phương thức được quy định trong Luật TNBTCNN. Tuy nhiên, riêng trong lĩnh vực quản lý hành chính thì người bị thiệt hại có thể lựa chọn một trong hai phương thức. Trên cơ sở quy định về căn cứ thực hiện quyền yêu cầu tại Điều 4 của Luật TNBTCNN, người bị thiệt hại có thể lựa chọn các phương thức khác nhau để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, cụ thể là:

(1) Phương thức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN

Phương thức này được áp dụng chung cho việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong cả 03 lĩnh vực: quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Theo quy định của Luật TNBTCNN thì người bị thiệt hại phải có được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Riêng trong lĩnh vực tố tụng hình sự thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật TNBTCNN.

(2) Phương thức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về khiếu nại hành chính và thủ tục giải quyết vụ án hành chính

Phương thức này được áp dụng riêng cho việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường đồng thời trong quá trình khiếu nại hành chính hoặc giải quyết vụ án hành chính. 

Tuy nhiên, trên thực tiễn, người bị thiệt hại, trong trường hợp lựa chọn phương thức thứ 2, có thể sẽ có hệ quả là yêu cầu bồi thường của họ không được giải quyết ngay trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính hoặc giải quyết vụ án hành chính. Vì vậy, để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, người bị thiệt hại sẽ phải sử dụng kết quả của hoạt động giải quyết khiếu nại hoặc kết quả của hoạt động giải quyết vụ án hành chính để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo phương thức thứ 1.
5. Nguyên tắc giải quyết yêu cầu bồi thường 
Theo quy định tại Điều 7 Luật TNBTCNN thì việc giải quyết bồi thường phải tuân theo các nguyên tắc:

- Kịp thời, công khai, đúng pháp luật;

- Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ;  
- Được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm bồi thường 

Theo quy định tại Điều 8 Luật TNBTCNN thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

- Tiếp nhận, thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại;

- Xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại, ra quyết định giải quyết bồi thường;  

- Tham gia tố tụng tại Toà án với tư cách là bị đơn trong trường hợp người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bồi thường;

- Thực hiện việc chi trả cho người bị thiệt hại và quyết toán kinh phí bồi thường;

- Yêu cầu người thi hành công vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Khôi phục hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại;

- Báo cáo việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cụ thể hoá quy định về báo cáo việc giải quyết bồi thường, Điều 12 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn về trách nhiệm báo cáo việc giải quyết bồi thường, theo đó, trong quá trình thực hiện việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án phải báo cáo cho cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp về các nội dung: Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; ban hành quyết định giải quyết bồi thường; người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường; thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường (Kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường). Đối với trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì báo cáo về việc giải quyết bồi thường có nội dung tương tự như trên và được gửi cho Bộ Tư pháp. Ngoài trách nhiệm báo cáo nêu trên, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kịp thời báo cáo về việc giải quyết bồi thường để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường.

7. Quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại

Theo quy định tại Điều 9 Luật TNBTCNN, người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có quyền và nghĩa vụ sau đây:

Về quyền, người thi hành công vụ có các quyền:

- Được nhận các quyết định liên quan đến việc giải quyết bồi thường;

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện quyết định, hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Quyền khác theo quy định của pháp luật (Ví dụ: người thi hành công vụ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hoàn trả của Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo Điều 60 Luật TNBTCNN).

Về nghĩa vụ, người thi hành công vụ có nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường theo yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc Tòa án;
- Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (Ví dụ: Nghĩa vụ tham gia tố tụng trong trường hợp Toà án có yêu cầu trong quá trình xét xử vụ án tranh chấp bồi thường nhà nước).

8. Xác định thiệt hại được bồi thường

Luật TNBTCNN quy định các loại thiệt hại được bồi thường trong 07 điều (từ Điều 45 đến Điều 51), cụ thể bao gồm:

- Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 45);

- Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (Điều 46);

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (Điều 47);

- Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (Điều 48);

- Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ (Điều 49);

- Quy định về trả lại tài sản trong trường hợp tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu (Điều 50);

- Quy định về khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 51).

Cần lưu ý, khi xác định thiệt hại để giải quyết bồi thường, chỉ áp dụng quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành mà không áp dụng BLDS năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2005.

8.1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

a. Các trường hợp thiệt hại do tài sản bị xâm phạm  

- Tài sản đã bị phát mại, bị mất;

- Tài sản bị hư hỏng;

- Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản;

- Thiệt hại phát sinh từ việc phải nộp một khoản tiền vào ngân sách nhà nước theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b. Căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

- Trường hợp tài sản đã bị phát mại, bị mất thì thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật và mức độ hao mòn của tài sản đã bị phát mại, bị mất trên thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường.

- Trường hợp tài sản bị hư hỏng thì thiệt hại được xác định là chi phí có liên quan theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường để sửa chữa, khôi phục lại tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định theo quy định tại điểm a nêu trên.
- Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất. Đối với những tài sản trên thị trường có cho thuê thì thu nhập thực tế bị mất được xác định phù hợp với mức giá thuê của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm giải quyết bồi thường; đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định trên cơ sở thu nhập do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại xảy ra; nếu tài sản bị kê biên được giao cho người bị thiệt hại hoặc người khác quản lý thì chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại về tài sản được xác định là những thiệt hại được bồi thường.

- Các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền được hoàn trả cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của họ; trường hợp khoản tiền đó là khoản vay có lãi thì phải hoàn trả cả khoản lãi hợp pháp; trường hợp khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì phải hoàn trả cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của họ cả khoản lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm giải quyết bồi thường.

8.2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút 

a. Các trường hợp thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

- Trường hợp xác định được thu nhập của người bị thiệt hại;

- Trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên nhưng không ổn định;

- Trường hợp cá nhân có thu nhập không ổn định và không có cơ sở để xác định cụ thể;

- Trường hợp cá nhân có thu nhập có tính chất thời vụ.

b. Căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

- Cá nhân, tổ chức có thu nhập và các thu nhập này có thể xác định được thì được bồi thường theo thu nhập thực tế bị mất. 

- Trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên nhưng không ổn định thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình trong ba tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra.

- Cá nhân có thu nhập không ổn định và không có cơ sở xác định cụ thể hoặc thu nhập có tính chất thời vụ thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương. Trường hợp không xác định được thu nhập trung bình thì tiền bồi thường được xác định theo mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường.

8.3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần 

a. Các trường hợp thiệt hại do tổn thất về tinh thần  

- Tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm quyền tự do về thân thể;

- Tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm tính mạng;

- Tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm sức khoẻ;

- Tổn thất về tinh thần trong trường hợp danh dự, uy tín bị giảm sút do bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, trong tố tụng hình sự mà không bị tạm giam, tạm giữ.

b. Xác định thiệt hại do tổn thất về tinh thần  

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh được xác định là hai ngày lương (02) tối thiểu cho một ngày bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù được xác định là ba ngày (03) lương tối thiểu cho một ngày bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù.  

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết được xác định là ba trăm sáu mươi (360) tháng lương tối thiểu.  

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm được xác định căn cứ vào mức độ sức khoẻ bị tổn hại nhưng không quá ba mươi tháng lương tối thiểu.  

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà không bị tạm giữ, tạm giam được xác định là một ngày lương (01) tối thiểu cho một ngày bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo. Thời gian để tính bồi thường thiệt hại được xác định kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can cho đến ngày có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác định người đó thuộc trường hợp “Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án không bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù có thời hạn mà có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hiện hành vi phạm tội”.

8.4. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết 

a. Các thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết  

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; 

- Chi phí cho việc mai táng; 

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.  

b. Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết  

- Chi phí cho việc mai táng được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thiểu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.5. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ 

a. Các thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ  

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. 

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

- Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 

b. Xác định thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ  

 Trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại được bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại và khoản cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Khoản cấp dưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thiểu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

9.1. Xác định mức hoàn trả

a. Căn cứ xác định mức hoàn trả

Các căn cứ xác định mức hoàn trả được Luật TNBTCNN quy định bao gồm: (1) Mức độ lỗi của người thi hành công vụ; (2) Mức độ thiệt hại đã gây ra; (3) Điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ.
Trên cơ sở các căn cứ mà Luật TNBTCNN quy định, Nghị định số 16 hướng dẫn cụ thể hơn 03 nguyên tắc được áp dụng đồng thời khi xác định mức hoàn trả bao gồm:
Thứ nhất, phân biệt tính chất, mức độ lỗi của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại;

Thứ hai, xác định mức hoàn trả tối đa của việc hoàn trả đối với các trường hợp cụ thể tương ứng với các mức độ lỗi (cố ý, vô ý);

Thứ ba, cá biệt hoá quy định về xác định mức hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Các trường hợp xác định mức hoàn trả

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào mức độ thiệt hại gây ra, điều kiện kinh tế của người đó để quyết định họ phải hoàn trả một khoản tiền nhất định, nhưng tối đa không quá 36 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại.

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào mức độ thiệt hại gây ra, điều kiện kinh tế của người đó để quyết định họ phải hoàn trả một khoản tiền nhất định, nhưng tối đa không quá 03 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả, trừ trường hợp người thi hành công vụ vô ý gây ra thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do việc thực hiện hành vi trái pháp luật đó.

 Trường hợp này người thi hành công vụ phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự.

Trong trường hợp này, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải yêu cầu Toà án xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo là người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng hình sự để hoàn trả số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

- Đối với trường hợp nhiều người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thì Luật cũng xác định những người đó có nghĩa vụ liên đới hoàn trả.

Trong trường hợp, cơ quan có trách nhiệm bồi thường chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý những người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thống nhất xác định mức hoàn trả cho từng cá nhân có nghĩa vụ hoàn trả.

9.2. Trình tự, thủ tục quyết định việc hoàn trả, thẩm quyền ra quyết định hoàn trả và thực hiện việc hoàn trả

Về cơ bản, trình tự, thủ tục quyết định việc hoàn trả, thẩm quyền ra quyết định hoàn trả và thực hiện việc hoàn trả bao gồm các bước sau:

- Thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả để xác định trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại. 

- Trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây ra thiệt hại thì Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả phải có sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để xác định trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với từng người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.  

- Thành phần của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện tổ chức công đoàn cơ quan có trách nhiệm bồi thường; Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại; người phụ trách công tác tài chính - kế toán của cơ quan có trách nhiệm bồi thường; một số chuyên gia về ngành kinh tế, kỹ thuật và pháp lý có liên quan. 

Để bảo đảm tính khách quan trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả, người tham gia Hội đồng không được là người liên quan của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại, cụ thể những người này bao gồm vợ (hoặc chồng), ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi (bên vợ hoặc bên chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (bên vợ hoặc bên chồng), cháu nội, cháu ngoại của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại.

- Về người có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả

+ Về nguyên tắc, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường là người có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả. 

+ Đối với trường hợp Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường là người có nghĩa vụ hoàn trả thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người đó có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả.

- Người có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả phải ban hành quyết định hoàn trả trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường. 

+ Quyết định hoàn trả phải được gửi đến người có nghĩa vụ hoàn trả, cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 

+ Quyết định hoàn trả được ban hành trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, vì vậy, để bảo đảm sự ràng buộc trách nhiệm khi không thống nhất ý kiến, người có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả có quyền quyết định việc hoàn trả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quyết định đó, trong trường hợp họ có ý kiến khác với ý kiến của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả.

- Phương thức thực hiện trách nhiệm hoàn trả

+ Về nguyên tắc, trên cơ sở quyết định hoàn trả, người thi hành công vụ có thể thực hiện việc hoàn trả một lần hoặc nhiều lần.

+ Trong trường hợp việc hoàn trả được thực hiện bằng cách trừ dần vào lương hàng tháng của người thi hành công vụ thì mức tối thiểu không dưới 10% và tối đa không quá 30% thu nhập từ tiền lương hàng tháng.

- Xử lý người thi hành công vụ cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả

+ Trước hết, người có nghĩa vụ hoàn trả đã được cơ quan có trách nhiệm bồi thường thông báo đến lần thứ ba về việc hoàn trả mà cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì bị kỷ luật theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả đã chuyển công tác đến cơ quan khác trong bộ máy nhà nước thì cơ quan nhà nước đó có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả. Nếu người thi hành công vụ đó vẫn cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan nhà nước đã đôn đốc có quyền quyết định biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

+ Riêng đối với trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả không còn làm việc trong các cơ quan nhà nước thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật.

9.3. Hiệu lực của quyết định hoàn trả, khiếu nại, khởi kiện quyết định hoàn trả 

Hiệu lực của quyết định hoàn trả là một nội dung mới của Luật so với các quy định pháp luật trước đây. Quy định về hiệu lực của quyết định hoàn trả có ý nghĩa, một mặt, bảo đảm tính thông suốt trong trình tự, thủ tục thực hiện việc hoàn trả, tránh tình trạng chây ì không chịu thực hiện quyết định hoàn trả, mặt khác, là căn cứ pháp lý để người có nghĩa vụ hoàn trả bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 

Theo quy định của Luật TNBTCNN thì quyết định hoàn trả có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký nếu người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại không có khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này. Căn cứ vào quyết định hoàn trả đã có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc thu số tiền phải hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước.

10. Hướng dẫn áp dụng điều khoản chuyển tiếp

Điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Điều 66 Luật TNBTCNN với mục đích là xác định đúng đắn pháp luật áp dụng để giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại, cụ thể bao gồm các trường hợp:

- Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý nhưng chưa giải quyết theo Nghị quyết số 388 hoặc Nghị định số 47/CP trước ngày Luật TNBTCNN có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đó để giải quyết.

- Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý và đang giải quyết theo Nghị quyết số 388 hoặc Nghị định số 47/CP trước ngày Luật TNBTCNN có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đó để giải quyết.

- Các trường hợp được bồi thường theo Nghị quyết số 388 và Nghị định số 47/CP đến thời điểm Luật TNBTCNN có hiệu lực mà còn thời hiệu theo quy định của các văn bản này nhưng chưa yêu cầu Nhà nước bồi thường thì áp dụng các quy định của Luật TNBTCNN để giải quyết.

- Các trường hợp được bồi thường theo Nghị quyết số 388 và Nghị định số 47/CP đến thời điểm Luật TNBTCNN có hiệu lực mà đã yêu cầu nhưng chưa được thụ lý thì áp dụng các quy định của Luật TNBTCNN để giải quyết.  

Ví dụ: Ngày 10/12/2008, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh C đã kê biên ngôi nhà của vợ chồng ông A và bà B do không tự nguyện thi hành án. Không đồng ý với quyết định này, ông A và bà B đã khiếu nại tới cơ quan thi hành án dân sự tỉnh C và ngày 9/3/2011,  cơ quan thi hành án dân sự tỉnh C đã có quyết định giải quyết khiếu nại theo đó chấp nhận nội dung khiếu nại của ông A và bà B. Trên cơ sở quyết định giải quyết khiếu nại này, ông A và bà B đã yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tỉnh C bồi thường. Như vậy, trường hợp này mặc dù thuộc trường hợp được bồi thường theo quy định của Nghị định số 47/CP (phát sinh trước ngày 01/01/2010) nhưng việc áp dụng pháp luật để giải quyết sẽ là Luật TNBTCNN vì đến trước ngày 01/01/2010, người bị thiệt hại chưa yêu cầu bồi thường vì đang trong quá trình thực hiện khiếu nại để có căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường là văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

11. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường

11.1. Về nguồn kinh phí bồi thường

Nguồn kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được bố trí từ ngân sách nhà nước, cụ thể là: 

- Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí bồi thường đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan Trung ương);  

- Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí bồi thường đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường là các Sở, ban, ngành địa phương (sau đây gọi tắt là cơ quan địa phương). 

Theo quy định trên, việc bố trí kinh phí cho công tác này như sau:

- Đối với công tác quản lý nhà nước về bồi thường, nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường (ở trung ương là Cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp; ở địa phương là Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp) và được sử dụng để chi cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

- Đối với việc chi trả bồi thường cho đối tượng bị thiệt hại: Do hoạt động của công tác bồi thường nhà nước có tính đặc thù là chỉ phát sinh khi cơ quan có người thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật. Như vậy, thường là những phát sinh mang tính đột xuất, không thể dự liệu trước được và rất bị động, trong khi đó việc bồi thường cho doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại là yêu cầu cấp thiết, phải thực hiện chi trả đúng thời hạn quy định của pháp luật nên để phù hợp với đặc thù của công tác bồi thường nhà nước, Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Tư pháp là khi phát sinh yêu cầu bồi thường cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì ngoài việc thực hiện đề nghị cấp kinh phí bồi thường theo cơ chế thông thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể linh hoạt sử dụng kinh phí trong dự toán chi quản lý hành chính để tạm ứng chi trả bồi thường (khoản 2 Điều 3, TTLT số 71/2012/TTLT-BTC-BTP).

11.2. Về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường

a. Lập dự toán, phân bổ kinh phí bồi thường

Xuất phát từ đặc thù và tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của hoạt động bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 cho thấy, đây là hoạt động mang tính đột xuất, không tính được thời điểm, địa điểm và mức kinh phí phát sinh nên không thể bố trí trong dự toán của cơ quan có trách nhiệm bồi thường một khoản kinh phí nhất định để thực hiện chi trả cho người bị thiệt hại. Mặt khác, việc giải quyết bồi thường theo quy định của Luật phải đáp ứng nguyên tắc “Kịp thời, công khai, đúng pháp luật”, đảm bảo quyền lợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp chịu thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước. Do đó, Thông tư lên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP đã có những quy định đặc thù về quy trình lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thưòng của Nhà nước để vừa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động bồi thường của Nhà nước, vừa đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Cụ thể là:

- Cấp có thẩm quyền quản lý kinh phí bồi thường là cơ quan tài chính ở Trung ương và cơ quan tài chính ở địa phương, cụ thể:

Kinh phí bồi thường nhà nước sẽ không thực hiện phân bổ cho các cơ quan mà được quản lý tập trung tại Trung ương và địa phương. Việc lập và tổng hợp dự toán kinh phí sẽ do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương trình Chính phủ trình Quốc hội; và Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban ngành tại địa phương thực hiện để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định.

- Cơ sở để lập dự toán kinh phí hàng năm được căn cứ vào kết quả thực tế bồi thường của năm trước năm lập dự toán. Như vậy, yêu cầu đối với các Bộ, ngành và các Sở, ban ngành là phải tổ chức theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện bồi thường nhà nước tại cơ quan mình hàng năm để lập dự toán gửi Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính tổng hợp chung.

- Việc phân bổ kinh phí bồi thường cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường được thực hiện khi có phát sinh vụ việc bồi thường cụ thể, theo đó cơ quan có trách nhiệm bồi thường sẽ làm thủ tục để được cấp kinh phí theo quy định

b. Sử dụng kinh phí bồi thường, thực hiện chi trả bồi thường

Theo nguyên tắc việc chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại phải đảm bảo tính kịp thời, để giảm bớt thiệt hại cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, một mặt, hạn chế thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP đã quy định rõ cơ quan nhà nước được dùng dự toán chi trả ngay cho doanh nghiệp, người dân, trong trường hợp thiếu kinh phí hoạt động do đã chi trả tiền bồi thường thì báo cáo cơ quan cấp trên cấp bù kinh phí. Cụ thể: khi phát sinh yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm bồi thường chủ động rút dự toán chi quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao (nếu còn) để ứng chi trả cho người bị thiệt hại. Trên cơ sở kinh phí đã chi trả cho người bị thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí bồi thường để hoàn trả kinh phí đã ứng trả cho người bị thiệt hại.

 Trường hợp khi phát sinh yêu cầu chi trả bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường không còn đủ dự toán để ứng trả cho người bị thiệt hại theo quy định thì lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường, gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền theo quy định để chi trả cho người bị thiệt hại. 

Sau khi rút dự toán chi quản lý hành chính hoặc sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cấp, cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc chi trả bồi thường như sau:  

- Chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân người bị thiệt hại (sau đây gọi chung là người được nhận tiền bồi thường).

 - Việc chi trả phải thực hiện một lần bằng tiền mặt cho người được nhận tiền bồi thường hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận tiền bồi thường và phải được thông báo trước ít nhất là 02 ngày cho người nhận tiền bồi thường để bố trí việc nhận tiền bồi thường. Trường hợp người được nhận tiền bồi thường có yêu cầu trả bằng chuyển khoản thì thực hiện theo yêu cầu của người chuyển khoản và thông báo cho người nhận tiền biết.

- Việc chi trả tiền bồi thường phải được lập thành biên bản phù hợp với hình thức chi trả, mỗi bên tham gia giao, nhận tiền bồi thường giữ 01 bản.

c. Thủ tục bổ sung, cấp kinh phí bồi thường 

Thời gian, hồ sơ gửi cơ quan thẩm định, bổ sung kinh phí

- Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã ứng dự toán để chi trả cho người bị thiệt hại:

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc bồi thường theo quy định tại bản án, quyết định giải quyết bồi thường, tập hợp các hồ sơ liên quan gửi cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thẩm định, bổ sung kinh phí. Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường có cơ quan quản lý cấp trên thì gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp trên để thẩm định gửi cơ quan tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí xem xét bổ sung kinh phí. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định, bổ sung kinh phí gồm: (i) hồ sơ đề nghị bồi thường theo quy định tại Điều 54 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; (ii) Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung kinh phí gồm các tài liệu chứng từ chứng minh việc cơ quan trách nhiệm bồi thường đã ứng dự toán để chi trả cho người bị thiệt hại.

- Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường không ứng dự toán để ứng trả cho người bị thiệt hại. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải lập hồ sơ đề nghị bồi thường gửi cơ quan tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xem xét cấp bổ sung kinh phí bồi thường. Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường có cơ quan quản lý cấp trên thì phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp trên để thẩm định.

Hồ sơ đề nghị bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, theo đó hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đầy đủ, cụ thể về người được bồi thường, các khoản tiền bồi thường đối với các thiệt hại cụ thể và tổng số tiền đề nghị được cấp để thực hiện việc bồi thường; 

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; 

+ Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, cấp bổ sung kinh phí

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhận được hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường, thẩm định kinh phí bồi thường để có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để xem xét cấp bổ sung kinh phí bồi thường. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định tại Điều 54 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì cơ quan nhận được hồ sơ hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường cho phù hợp. Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên

Cấp kinh phí bồi thường: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường hợp lệ thì cơ quan tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí (Bộ Tài chính đối với cơ quan trung ương; Sở Tài chính đối với cơ quan địa phương có trách nhiệm bồi thường) có trách nhiệm cấp bổ sung kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, trên thực tế phát sinh những vụ việc phức tạp, có số tiền lớn cần phải kiểm tra xem xét, để tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường, Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định quy trình giải quyết đặc thù đối với trường hợp này như sau: cơ quan tài chính trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường và cơ quan liên quan để tạm ứng kinh phí chi trả tiền bồi thường. Sau khi cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của cá nhân, tổ chức thì có văn bản gửi cơ quan tài chính để thẩm tra và thông báo dự toán ngân sách bổ sung.

11.4. Về quyết toán kinh phí bồi thường 
 Kết thúc năm ngân sách, cơ quan có trách nhiệm bồi thường lập quyết toán kinh phí đã chi trả bồi thường, tổng hợp chung trong quyết toán ngân sách hàng năm gửi Bộ Tài chính (đối với cơ quan trung ương), gửi Sở Tài chính (đối với cơ quan địa phương) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường có cơ quan quản lý cấp trên do ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí bồi thường lập quyết toán kinh phí đã chi trả bồi thường, tổng hợp chung trong quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

11.5. Về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP, kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường được xác định là kinh phí thường xuyên, được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan. Theo đó, việc lập, chấp hành quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào quy định của Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và yêu cầu hoạt động của công tác quản lý nhà nước về bồi thường, Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP đã quy định cụ thể 10 nội dung chi cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường như sau:

- Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Chi phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp hoặc mang tính chuyên môn sâu thuộc nhiều lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quyết định việc lấy ý kiến.

- Chi định giá tài sản, giám định thiệt hại về tài sản và giám định thiệt hại về sức khỏe để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước.

- Chi họp liên ngành với các cơ quan trung ương, địa phương để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại hoặc cơ quan có trách nhiệm bồi thường yêu cầu.

- Chi tổ chức các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại hoặc cơ quan có trách nhiệm bồi thường yêu cầu; theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

- Chi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường cho các cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước.

- Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường.

- Chi thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác bồi thường nhà nước.

- Chi khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bồi thường.

Trên cơ sở đó, tương ứng với từng hoạt động cụ thể các mức chi được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp chưa có quy định cụ thể về mức chi thì Thủ trưởng đơn vị được vận dụng các quy định của pháp luật hiện hành đối với các hoạt động tương tự và chịu trách nhiệm về quyết định của mình để tạo tính chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng kinh phí.

Phần thứ hai
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
I. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Hoạt động quản lý hành chính là hoạt động có phạm vi rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực hoạt động trong xã hội, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của cá nhân, tổ chức, các loại quyết định hành chính, hành vi hành chính rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Với đặc thù này, bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính được xác định là một hoạt động trọng tâm trong công tác bồi thường của Nhà nước. Trên tinh thần đó, khi xây dựng chế định phạm vi thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính trong Luật, các nhà lập pháp đã liệt kê cụ thể từng trường hợp mà Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây:
(i) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

(ii) Áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;

(iii) Áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc và biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác;

(iv) Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào trường giáo dưỡng, đưa người vào cơ sở giáo dục hoặc đưa người vào cơ sở chữa bệnh;

Áp dụng các biện pháp được quy định trong các trường hợp trên là việc người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại khi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, thực hiện các biện pháp đó.
(v) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép. Giấy tờ có giá trị như giấy phép quy định trong trường hợp này bao gồm: văn bản xác nhận, chấp thuận, phê duyệt; chứng chỉ hành nghề; giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
(vi) Áp dụng thuế, phí, lệ phí; thu thuế, phí, lệ phí; truy thu thuế; thu tiền sử dụng đất. Việc áp dụng thuế, phí, lệ phí trong trường hợp này là việc người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại khi thực hiện các công việc sau:

+ Xác định đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế;

+ Xác định căn cứ tính thuế, phí, lệ phí;

+ Miễn; giảm; hoàn; giãn nợ; xóa nợ thuế, phí, lệ phí.

(vii) Áp dụng thủ tục hải quan. Việc áp dụng thủ tục hải quan quy định trong trường hợp này là việc người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại khi thực hiện các công việc sau:

+ Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

+ Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;

+ Thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải.

(viii) Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

(ix) Ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

(x) Cấp văn bằng bảo hộ cho người không đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ; cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp không đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ; ra quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ;

(xi) Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép, văn bằng bảo hộ cho đối tượng có đủ điều kiện. Giấy tờ có giá trị như giấy phép quy định trong trường hợp này bao gồm: văn bản xác nhận, chấp thuận, phê duyệt; chứng chỉ hành nghề; giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
(xii) Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định.

Với mười một nhóm hành vi được liệt kê trên, Nhà nước đã trực tiếp cam kết trách nhiệm bồi thường của mình khi gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thi hành công vụ của cán bộ, công chức nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. Đồng thời, với quy định mở tại khoản 12 Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các nhà lập pháp đã gián tiếp quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với một số trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại pháp luật chuyên ngành mà Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa quy định. Quy định này thể hiện sự tôn trọng, trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Thời hiệu yêu cầu bồi thường

Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Luật TNBTCNN thì thời hiệu yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính được xác định tương ứng với hai phương thức yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, cụ thể là:

(1) Trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN

Thời hiệu yêu cầu bồi thường được xác định trong trường hợp này là 02 năm, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. 

(2) Trường hợp người bị thiệt hại đồng thời yêu cầu bồi thường trong quá trình khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu yêu cầu bồi thường được xác định trong trường hợp này là theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. 

3. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

3.1. Nguyên tắc chung về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tại khoản 4 Điều 3 và khoản 1 Điều 14 Luật TNBTCNN đã quy định nguyên tắc chung về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, theo đó, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính linh hoạt trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường do có những đặc thù trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trên thực tiễn, Luật TNBTCNN cũng đã có quy định riêng về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong một số trường hợp ngoại lệ.

Các trường hợp ngoại lệ về cơ quan có trách nhiệm bồi thường được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật TNBTCNN, cụ thể bao gồm:

- Trường hợp cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã được chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể

Trong trường hợp này, cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Nếu không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Trường hợp tại thời điểm thụ lý đơn yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây ra thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó

Trong trường hợp này, cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây ra thiệt hại.

- Trường hợp có sự uỷ quyền hoặc uỷ thác thực hiện công vụ.

Nếu cơ quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác thực hiện đúng nội dung ủy quyền, ủy thác thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan ủy quyền, ủy thác.

Nếu cơ quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan được ủy quyền, nhận ủy thác là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây ra thiệt hại

Trong trường hợp này, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và cơ quan địa phương cùng gây ra thiệt hại.

Cơ quan trung ương là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

3.2. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại có yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thực tiễn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành Luật TNBTCNN cho thấy, ngoài những trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường còn có các trường hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền cũng không có sự thống nhất ý kiến về vấn đề cơ quan nào là cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Chính vì vậy, để bảo đảm thực thi nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, Điều 5 Nghị định số 16 đã quy định về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cụ thể như sau:

Trong trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

a) Trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của người bị thiệt hại, cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường phải có văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

b) Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Trong trường hợp này, thời hạn ban hành văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của người bị thiệt hại. 

Việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường được tiến hành như sau:

- Theo yêu cầu của người bị thiệt hại, cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc gây ra thiệt hại để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Trong trường hợp không có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường quyết định một cơ quan trong số các cơ quan có liên quan là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải được gửi ngay cho người bị thiệt hại và cơ quan có trách nhiệm bồi thường để thực hiện.
3.3. Thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Trong lĩnh vực quản lý hành chính, thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính được quy định tại các điều 22, 23, 24, 26 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 03/2013/TT-BTP. Cụ thể các cơ quan có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường như sau:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan thuộc phạm vi do mình quản lý.

Trường hợp không có sự thống nhất giữa các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ thì tổ chức Pháp chế thuộc cơ quan đó tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường thuộc phạm vi do mình quản lý trong các trường hợp sau đây:

+ Giữa các UBND cấp huyện;

+ Giữa các UBND cấp xã không cùng một huyện;

+ Giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;

+ Giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh với UBND cấp huyện trong cùng một tỉnh.

- UBND cấp huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các UBND cấp xã thuộc phạm vi do mình quản lý.

- Bộ Tư pháp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường trong các trường sau đây:

+ Giữa các Bộ;

+ Giữa các UBND cấp tỉnh;

+ Giữa các Bộ và UBND cấp tỉnh.

4. Căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường 

Theo quy định tại Điều 4 Luật TNBTCNN thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19 (Thông tư liên tịch số 08) nêu trên thì văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật làm căn cứ để người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường bao gồm:

- Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

- Bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án dân sự đã có hiệu lực pháp luật tuyên hủy quyết định hành chính.

- Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật xác định người thi hành công vụ có hành vi phạm tội trong khi thi hành công vụ mà tại Bản án, quyết định hình sự đó chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của người thi hành công vụ gây ra trong khi thi hành công vụ.
5. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật TNBTCNN, Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP, việc xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện khi có các căn cứ sau:

(i) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ trong hoạt động quản lý hành chính bao gồm:
- Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

- Bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án dân sự đã có hiệu lực pháp luật tuyên hủy quyết định hành chính.

- Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật xác định người thi hành công vụ có hành vi phạm tội trong khi thi hành công vụ mà tại Bản án, quyết định hình sự đó chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của người thi hành công vụ gây ra trong khi thi hành công vụ.

(ii) Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật TNBTCNN;

(iii) Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại.

(iv) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

Theo quy định trên cho thấy, Luật TNBTCNN không trực tiếp quy định yếu tố lỗi là một trong các căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nhưng theo khoản 3 Điều 6 Luật TNBTCNN quy định về một số trường hợp không phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã gián tiếp quy định về căn cứ lỗi trong việc xác định căn cứ để thực hiện việc bồi thường. Theo đó, Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ. Theo đó, Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau đây:

- Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ;

- Người bị thiệt hại che dấu chứng cứ, tài liệu hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật trong quá trình giải quyết vụ việc;

- Do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết.

6. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường 

6.1. Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ

Một điểm cần lưu ý trong thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường là xác định căn cứ để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường. Căn cứ ở đây chính là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 Luật TNBTCNN (Điều 4 Luật TNBTCNN). Như vậy, theo quy định này đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự Luật TNBTCNN không quy định thủ tục xác định hành vi trái pháp luật mà yêu cầu phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 Luật TNBTCNN.

Riêng trong lĩnh vực quản lý hành chính, để cụ thể hoá thủ tục xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, Điều 15 Luật TNBTCNN đã quy định về vấn đề này, cụ thể là:

- Cá nhân, tổ chức khi cho rằng mình bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra thì có quyền yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

- Trong thời hạn do pháp luật về khiếu nại, tố cáo quy định, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải xem xét, kết luận bằng văn bản về hành vi trái pháp luật hoặc không trái pháp luật của người thi hành công vụ.  

- Thủ tục xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại.

Cụ thể hoá quy định tại Điều 15 Luật TNBTCNN, Điều 10 TTLT số 19 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi TTLT số 08) đã quy định cụ thể về xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, cụ thể là:
- Khi tổ chức, cá nhân cho rằng mình bị thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính của người thi hành công vụ gây ra và muốn được Nhà nước bồi thường thì phải thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại để yêu cầu người có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. 

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thực hiện việc giải quyết khiếu nại đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải xác định rõ hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật hay không trái pháp luật.

6.2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường và thụ lý đơn yêu cầu bồi thường 

6.2.1. Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Điều 16 Luật TNBTCNN quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

- Đơn yêu cầu bồi thường. Đơn yêu cầu bồi thường bao gồm các nội dung chính: Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường; lý do yêu cầu bồi thường; thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường.

- Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

6.2.2. Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường

Điều 17 Luật TNBTCNN quy định về thời hạn, trình tự thụ lý đơn yêu cầu bồi thường và các công việc cần làm khi thực hiện việc thụ lý đơn, cụ thể là:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kiểm tra và xác định tính hợp lệ của đơn và các giấy tờ kèm theo; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, thì hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung. 

- Nếu xác định yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm giải quyết của mình, thì cơ quan đã nhận hồ sơ phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại; 

- Trường hợp yêu cầu bồi thường không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ và hướng dẫn người bị thiệt hại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết bồi thường. 

6.3. Cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường 

Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định về việc cử người đại diện   được thực hiện như sau:

- Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường (người đại diện). 

Trường hợp thủ trưởng cơ quan là người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc là vợ (hoặc chồng), ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi (bên vợ hoặc bên chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (bên vợ hoặc bên chồng), cháu nội, cháu ngoại của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại (sau đây gọi chung là người liên quan) thì tập thể lãnh đạo cơ quan cùng thảo luận, thống nhất cử một đại diện lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm về việc giải quyết bồi thường.

- Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoạt động theo chế độ tập thể thì tập thể cơ quan quyết định cử người đại diện.

- Người đại diện phải có đủ các điều kiện sau đây: (1) Là cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc tương đương; (2) Có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phát sinh trách nhiệm bồi thường; (3) Không phải là người liên quan của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại.

6.4. Xác minh thiệt hại 

Thủ tục xác minh thiệt hại được quy định tại Điều 18 Luật TNBTCNN và  khoản 1 Điều 9 Nghị định số 16, cụ thể được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành việc xác minh thiệt hại. Nội dung này được Nghị định 16 quy định cụ thể hơn so với Luật TNBTCNN là để bảo đảm việc giải quyết bồi thường được thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ, tăng cường kỉ cương công vụ. 

- Thời gian hoàn thành việc xác minh thiệt hại là 20 ngày, trường hợp phức tạp không quá 40 ngày. 

  - Căn cứ vào tính chất, nội dung của vụ việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể tổ chức việc định giá tài sản, giám định thiệt hại về tài sản, giám định thiệt hại về sức khoẻ hoặc lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc giải quyết bồi thường. 

- Chi phí định giá, giám định được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.
- Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với kết quả định giá, giám định mà yêu cầu định giá, giám định lại và được cơ quan có trách nhiệm bồi thường đồng ý thì chi phí định giá, giám định lại do người bị thiệt hại chi trả, trừ trường hợp kết quả định giá, giám định chứng minh yêu cầu định giá, giám định lại là có căn cứ. 

6.5. Thương lượng việc giải quyết bồi thường

Việc thương lượng với người bị thiệt hại được quy định tại Điều 19 của Luật TNBTCNN và các khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định số 16, cụ thể được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại.

- Thời hạn tối đa để thương lượng giải quyết việc bồi thường với người bị thiệt hại là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.    
- Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại được mời tham gia vào việc thương lượng. 

- Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc trụ sở của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

- Việc thương lượng phải lập thành biên bản và phải ghi rõ những nội dung chính: Ngày, tháng, năm tiến hành thương lượng; địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương lượng; ý kiến của các bên tham gia thương lượng; những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. 

Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và được gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng.  

6.6. Ra quyết định giải quyết bồi thường, hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường

Việc ra quyết định giải quyết bồi thường và hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường được quy định tại các Điều 20, 21 của Luật TNBTCNN và các khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định số 16, cụ thể được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể gửi dự thảo quyết định giải quyết bồi thường để lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Thời hạn tối đa để ra quyết định giải quyết bồi thường là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng.

- Quyết định giải quyết bồi thường phải có các nội dung chính sau đây: Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường; tóm tắt lý do yêu cầu bồi thường; căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường; mức bồi thường; quyền khởi kiện tại Toà án trong trường hợp không tán thành với quyết định giải quyết bồi thường; hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường. Quyết định giải quyết bồi thường thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Sau khi ban hành, quyết định giải quyết bồi thường phải được gửi cho người bị thiệt hại, cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người thi hành công vụ gây ra thiệt hại. 

- Hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường. Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án. Cần lưu ý, với quy định như trên, thì quyết định giải quyết bồi thường sẽ tự động có hiệu lực, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án.

6.7. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 

Điều 21 của Luật TNBTCNN đã có quy định, theo đó, quyết định giải quyết bồi thường sẽ có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án. Như vậy, thời điểm để tính thời hạn 15 ngày là kể từ khi người bị thiệt hại nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Chính vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho người bị thiệt hại, Điều 10 Nghị định số 16 đã quy định cụ thể về việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại, cụ thể là:

6.7.1. Người được quyền chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại

- Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Cần lưu ý là, đối với việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thì đại diện của cơ quan có trách nhiệm không nhất thiết phải là người đại diện với các điều kiện của người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường (như quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP)

- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú, tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Những người khác do pháp luật quy định.

6.7.2. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 

- Trường hợp người nhận quyết định giải quyết bồi thường là người bị thiệt hại

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

- Trong trường hợp người bị thiệt hại vắng mặt

Trong trường hợp này thì quyết định giải quyết bồi thường có thể được giao cho người thân có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú với họ. Người thân của người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người thân cùng cư trú được tính là ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định giải quyết bồi thường.
- Trường hợp người bị thiệt hại không có người thân có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú hoặc có nhưng họ từ chối nhận hộ quyết định giải quyết bồi thường. Với trường hợp này, thì có thể chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú. 

Với việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường qua người khác, thì người thực hiện việc chuyển giao phải lập biên bản ghi rõ việc người bị thiệt hại vắng mặt, quyết định giải quyết bồi thường đã được giao cho ai; lý do; ngày, giờ giao; quan hệ giữa người nhận hộ với người bị thiệt hại; cam kết giao ngay tận tay quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Biên bản có chữ ký của người nhận chuyển quyết định giải quyết bồi thường và người thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường, người chứng kiến.

- Trong trường hợp người bị thiệt hại vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ thì người thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc chuyển giao. Biên bản phải có chữ ký của người cung cấp thông tin về người  bị thiệt hại.

- Trong trường hợp người bị thiệt hại từ chối nhận quyết định giải quyết bồi thường. Trong trường hợp này, người thực hiện việc chuyển giao phải lập biên bản trong đó nêu rõ lý do của việc từ chối, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố hoặc Ủy ban nhân dân, công an xã, phường, thị trấn về việc người đó từ chối nhận quyết định giải quyết bồi thường.

6.8. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Toà án

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Toà án được quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật TNBTCNN, cụ thể được thực hiện như sau:

6.8.1. Việc khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn ra quyết định giải quyết bồi thường mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường không ra quyết định hoặc kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định nhưng không đồng ý thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Toà án để yêu cầu giải quyết bồi thường. 

- Trường hợp người bị thiệt hại chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể khởi kiện đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn khởi kiện nêu trên.

- Người bị thiệt hại không có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bồi thường trong trường hợp quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật.  
6.8.2. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án

- Toà án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường là Toà án nhân dân cấp huyện nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú, làm việc, nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, nơi thiệt hại xảy ra theo sự lựa chọn của người bị thiệt hại hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

- Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Toà án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

7. Xác định thiệt hại được bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Thiệt hại được bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính được quy định tại các điều từ Điều 45 đến Điều 50 Luật TNBTCNN, Điều 11 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và từ Điều 5 đến Điều 9 của Thông tư liên tịch số 19. Việc xác định thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính về cơ bản tuân thủ các quy định về xác định thiệt hại chung được quy định tại Luật TNBTCNN. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể một số loại thiệt hại được bồi thường trong lĩnh vực này cần được quy định cụ thể như sau:

7.1. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất thì thiệt hại được bồi thường được xác định theo quy định tại Điều 45 Luật TNBTCNN về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian tính lãi đối với các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền được tính từ ngày tiền được nộp vào ngân sách nhà nước; bị tịch thu; thi hành án; được đặt để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền đến ngày ban hành quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án.

7.2. Xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
Đối với việc xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 2 năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Thu nhập của tổ chức được xác định theo báo cáo tài chính hợp pháp của tổ chức; trường hợp không có báo cáo tài chính, tổ chức có thể chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút bằng các tài liệu, chứng cứ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ hai năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập thực tế của tổ chức được xác định trên cơ sở thu nhập bình quân trong thời gian hoạt động thực tế của tổ chức đó.

Đối với việc xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của cá nhân thì thu nhập thực tế của cá nhân được xác định như sau:

- Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề của người đó trước khi xảy ra thiệt hại để xác định khoản thu nhập thực tế.

- Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt có việc làm và hàng tháng có thu nhập nhưng không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của ba tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

- Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại là nông dân, ngư dân, người làm muối, người trồng rừng, người làm thuê, người buôn bán nhỏ, thợ thủ công, lao động khác có thu nhập nhưng theo mùa vụ hoặc không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương; nếu không xác định được thu nhập trung bình thì lấy mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định áp dụng cho công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

Người bị thiệt hại (gồm cả trường hợp đã chết) được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong thời gian họ bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và trong thời gian điều trị do sức khỏe bị xâm phạm. Trong thời gian này, người bị thiệt hại được cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội thì họ không nhận được khoản tiền bồi thường tương ứng; nếu người bị thiệt hại được cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công một phần thì phần còn lại được xác định là thu nhập thực tế bị giảm sút và họ được bồi thường khoản thu nhập bị giảm sút đó.

Ví dụ 1: Ông A làm nghề bán báo tự do. Do bị đưa vào cơ sở chữa bệnh trái pháp luật nên trong thời gian này ông A không có thu nhập. Thu nhập của ông A trước khi bị đưa vào cơ sở chữa bệnh là không ổn định nhưng xác định được thu nhập của ông A trong 3 tháng trước khi bị thiệt hại lần lượt là 1.200.000 đồng, 1.000.000 đồng và 1.100.000 đồng. Thu nhập thực tế của ông A được xác định là mức thu nhập trung bình của 3 tháng liền kề trước khi xảy ra thiệt hại: 1.100.000 đồng. Trường hợp này, thu nhập thực tế của ông A bị mất và ông A được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất trong thời gian bị đưa vào cơ sở chữa bệnh mỗi tháng là 1.100.000 đồng.

Ví dụ 2: Bà B làm cho một công ty tư vấn pháp luật. Thu nhập của bà B trước khi sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là 3.000.000 đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, bà B phải điều trị và trong thời gian điều trị công ty trả cho bà B 40% tiền lương là 1.200.000 đồng, Trường hợp này, thu nhập thực tế của bà B bị giảm sút mỗi tháng là 1.800.000 đồng nên bà B được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị giảm sút trong thời gian điều trị.

Ví dụ 3: Ông C là công chức có thu nhập hàng tháng ổn định là 1.700.000 đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, ông C phải điều trị và trong thời gian điều trị cơ quan vẫn trả đầy đủ các khoản thu nhập cho ông C. Trường hợp này, thu nhập thực tế của ông C không bị mất nên ông C không được bồi thường khoản tiền này.

7.3. Xác định thiệt hại do tổn thất về tinh thần 

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong hoạt động quản lý hành chính được xác định như sau:

- Một ngày lương tối thiểu được xác định bằng việc lấy mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định áp dụng cho công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường chia cho 22 là số ngày làm việc bình quân của mỗi tháng. 

Ví dụ: Mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định là 830.000 đồng, do đó một ngày lương tối thiểu sẽ là: 830.000 đồng : 22 = 37.727 đồng.

- Số ngày bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh được xác định theo số ngày thực tế mà người được bồi thường bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

Ví dụ: Ông A bị đưa vào cơ sở chữa bệnh từ ngày 01/12/2010 và đến ngày 01/3/2011 thì được ra khỏi cơ sở chữa bệnh. Ngày 20/3/2011, cơ quan có thẩm quyền xác định ông A không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Trong trường hợp này, thiệt hại do tổn thất về tinh thần mà ông A được bồi thường được xác định như sau:

Số ngày thực tế bị đưa vào cơ sở chữa bệnh là: 31 ngày của tháng 12/2010 + 31 ngày của tháng 01/2011 + 28 ngày của tháng 02/2011 = 90 ngày.

Số ngày lương tính theo mức lương tối thiểu được bồi thường là:

90 ngày x 2 = 180 ngày.

Trong ví dụ này, số tiền mà ông A được Nhà nước bồi thường là:

180 ngày x 37.727 đồng = 6.790.860 đồng.

Đối với thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết được xác định như sau:

- Nếu người bị thiệt hại chết trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh mà không phải do lỗi của chính họ hoặc không do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì thân nhân của họ được bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần một khoản tiền là ba trăm sáu mươi tháng lương tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

- Nếu người bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh chết trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh mà do lỗi của chính họ hoặc do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì thân nhân của họ không được bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

- Khoản tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần là khoản tiền bồi thường chung cho thân nhân của người bị thiệt hại (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người bị thiệt hại, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại). Những người được bồi thường trong trường hợp này phải còn sống tại thời điểm người bị thiệt hại chết.

7.4. Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết
Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết được xác định như sau:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình của từng địa phương tại thời điểm chi, bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế; chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác trước khi người bị thiệt hại chết (nếu có).

- Chi phí cho việc mai táng người bị thiệt hại chết được xác định theo mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Chỉ bồi thường khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nếu trước khi bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng trong thời gian tạm giữ hành chính, bị đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bị chết. Những người đang được người bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng đó.

7.5. Xác định thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe
Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe được xác định như sau:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế; chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác trước khi người bị thiệt hại chết (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ và các chi phí khác để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có).

Nếu cơ quan nhà nước đã thanh toán toàn bộ các chi phí này thì người bị thiệt hại không được bồi thường; trường hợp cơ quan nhà nước đã thanh toán một phần các chi phí này thì người bị thiệt hại được bồi thường phần chi phí còn lại.

- Người bị thiệt hại chỉ được bồi thường chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại nếu việc chăm sóc đó là cần thiết hoặc do cơ sở y tế yêu cầu. Các chi phí hợp lý của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị bao gồm tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có).

- Người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc là người không còn khả năng thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại mất khả năng lao động được tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật ở địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú.

8. Thủ tục chi trả tiền bồi thường 

Theo nguyên tắc việc chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại phải đảm bảo tính kịp thời, để giảm bớt thiệt hại cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, một mặt hạn chế thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP đã quy định rõ cơ quan nhà nước được dùng dự toán chi trả ngay cho doanh nghiệp, người dân, trong trường hợp thiếu kinh phí hoạt động do đã chi trả tiền bồi thường thì báo cáo cơ quan cấp trên cấp bù kinh phí. Cụ thể: khi phát sinh yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm bồi thường chủ động rút dự toán chi quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao (nếu còn) để ứng chi trả cho người bị thiệt hại. Trên cơ sở kinh phí đã chi trả cho người bị thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí bồi thường để hoàn trả kinh phí đã ứng trả cho người bị thiệt hại.

 Trường hợp khi phát sinh yêu cầu chi trả bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường không còn đủ dự toán để ứng trả cho người bị thiệt hại theo quy định thì lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường, gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền theo quy định để chi trả cho người bị thiệt hại. 

Sau khi rút dự toán chi quản lý hành chính hoặc sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cấp, cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc chi trả bồi thường như sau:  

- Chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân người bị thiệt hại (sau đây gọi chung là người được nhận tiền bồi thường).

 - Việc chi trả phải thực hiện một lần bằng tiền mặt cho người được nhận tiền bồi thường hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận tiền bồi thường và phải được thông báo trước ít nhất là 02 ngày cho người nhận tiền bồi thường để bố trí việc nhận tiền bồi thường. Trường hợp người được nhận tiền bồi thường có yêu cầu trả bằng chuyển khoản thì thực hiện theo yêu cầu của người chuyển khoản và thông báo cho người nhận tiền biết.

- Việc chi trả tiền bồi thường phải được lập thành biên bản phù hợp với hình thức chi trả, mỗi bên tham gia giao nhận tiền bồi thường giữ 01 bản.

9. Báo cáo việc giải quyết bồi thường

Theo quy định tại Điều 20a của Thông tư liên tịch số 08, việc báo cáo hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong thủ tục chi trả tiền bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp, đồng thời, gửi cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp về kết quả giải quyết bồi thường, cụ thể như sau:

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Sở Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Phòng Tư pháp;

Kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường.

Báo cáo được thực hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08 nêu trên.
II. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
1.1. Các trường hợp được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Theo quy định tại Điều 38 Luật TNBTCNN thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong các trường hợp: (1) Ra hoặc cố ý không ra quyết định về: thi hành án; thu hồi, sửa đổi, bổ sung huỷ quyết định về thi hành án; áp dụng biện pháp bảo đảm về thi hành án; cưỡng chế thi hành án; thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án; hoãn thi hành án; tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án; tiếp tục thi hành án. (2) Tổ chức thi hành hoặc cố ý không tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án nêu trên.

Để cụ thể hoá Điều 38 của Luật TNBTCNN, tại Điều 6 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã hướng dẫn cụ thể việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong một số trường hợp cụ thể như sau:

(i) Trường hợp ra hoặc cố ý không ra quyết định thi hành án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định thi hành án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Luật THADS.

Ví dụ: Cơ quan thi hành án có trách nhiệm bồi thường khi có phát sinh thiệt hại trong trường hợp Bản án, quyết định của Tòa án có tuyên phần hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí hoặc trả lại tiền, tài sản cho đương sự mà trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không chủ động ra quyết định thi hành án. 

(ii) Trường hợp thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ các quyết định về thi hành án trái pháp luật, tức là việc ra các quyết định này mà không có các căn cứ quy định tại Điều 37 Luật THADS gồm:

+ Quyết định về thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền;

+ Quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc;

+ Căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn;

+ Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật THADS.

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cố ý không ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án khi có căn cứ thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường khi có phát sinh thiệt hại trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định thu hồi quyết định về thi hành án khi quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc.
(iii) Trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Chấp hành viên ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án không có căn cứ pháp luật hoặc cố ý không ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án khi có căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm trong trường hợp tự mình áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án;

Ví dụ: Khi có dấu hiệu tẩu tán tiền trong tài khoản của người phải thi hành án mà Chấp hành viên không ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành (biện pháp phong toả tài khoản) làm phát sinh thiệt hại thì cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường.

- Chấp hành viên ra không đúng hoặc cố ý không ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

(iv) Trường hợp cưỡng chế thi hành án quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án trái pháp luật;

- Chấp hành viên cố ý không ra quyết định cưỡng chế thi hành án khi có căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Trường hợp chấp hành viên cố ý không ra quyết định cưỡng chế thi hành án khi đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án làm phát sinh thiệt hại thì cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm phải bồi thường.

(v) Trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định thi hành án để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường khi có phát sinh thiệt hại trong trường hợp đã quá thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Toà án chuyển giao, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không chủ động ra quyết định thi hành án để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(vi) Trường hợp hoãn thi hành án quy định tại điểm e khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không chủ động ra quyết định hoãn thi hành án khi việc thi hành án thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật THADS hoặc cố ý không ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS.

Ví dụ: Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường khi có phát sinh thiệt hại trong trường hợp người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không chủ động ra quyết định hoãn thi hành án.
(vii) Trường hợp tạm đình chỉ thi hành án quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án trái pháp luật.

Ví dụ: Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường khi có phát sinh thiệt hại trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án cố ý không ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án.

(viii) Trường hợp đình chỉ thi hành án quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định đình chỉ thi hành án khi việc thi hành án thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật THADS.

(ix) Trường hợp tiếp tục thi hành án quy định tại điểm h khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trái pháp luật;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định tiếp tục thi hành án khi căn cứ, thời hạn hoãn thi hành án theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật THADS không còn hoặc đã nhận được một trong các quyết định quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật THADS.

(x) Việc tổ chức thi hành hoặc cố ý không tổ chức thi hành quyết định quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật TNBTCNN bao gồm:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên và những người thi hành công vụ khác có hành vi trái pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án;

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên và những người thi hành công vụ khác cố ý không tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án theo quy định của pháp luật.

1.2. Các trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Tại khoản 3 Điều 6 Luật TNBTCNN đã quy định các trường hợp Nhà nước không bồi thường đối với các thiệt hại xảy ra khi:

- Do lỗi của người bị thiệt hại;

- Người bị thiệt hại che dấu chứng cứ, tài liệu hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật trong quá trình giải quyết vụ việc;

- Do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết.

Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật TNBTCNN thì TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP cũng quy định cụ thể một số trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự như:

- Trường hợp Chấp hành viên ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đúng theo yêu cầu của đương sự mà gây thiệt hại thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (điểm c khoản 3 Điều 6 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP);

- Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án đúng với quyết định đó mà gây thiệt hại thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (điểm c khoản 5 Điều 6 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP);

- Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THADS hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS mà gây ra thiệt hại thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (điểm c khoản 6 Điều 6 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP);

- Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật THADS mà gây thiệt hại thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (điểm c khoản 7 Điều 6 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP).

2. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

2.1. Nguyên tắc chung về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

2.1.1. Tại khoản 4 Điều 3 và khoản 2 Điều 40 Luật TNBTCNN đã quy định nguyên tắc chung về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, theo đó, cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Cụ thể hoá các quy định nêu trên của Luật TNBTCNN, tại Điều 4 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP đã quy định chi tiết hơn về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, cụ thể là:

- Trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là công chức của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

- Trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là công chức của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Phòng Thi hành án cấp quân khu thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Phòng Thi hành án cấp quân khu.

2.1.2. Tuy nhiên, để bảo đảm tính linh hoạt trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường do có những đặc thù trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trên thực tiễn, Luật TNBTCNN cũng đã có quy định riêng về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong một số trường hợp ngoại lệ.

Các trường hợp riêng về cơ quan có trách nhiệm bồi thường được quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật TNBTCNN, cụ thể bao gồm:

- Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự mà gây ra thiệt hại trong phạm vi trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN thì cơ quan thi hành án dân sự đó có trách nhiệm bồi thường.

- Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự quản lý người thi hành công vụ đã được chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan thi hành án dân sự kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

Riêng đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự quản lý người thi hành công vụ bị giải thể mà không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Trường hợp tại thời điểm thụ lý đơn yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây ra thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan thi hành án dân sự quản lý người đó thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây ra thiệt hại;

- Trường hợp có sự uỷ quyền hoặc uỷ thác thực hiện công vụ giữa các cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự uỷ quyền hoặc thi hành án dân sự uỷ thác là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự được ủy quyền, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan này là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

2.2. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại có yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Thực tiễn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành Luật TNBTCNN cho thấy, ngoài những trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường còn có các trường hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền cũng không có sự thống nhất ý kiến về vấn đề cơ quan nào là cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Chính vì vậy, để bảo đảm thực thi nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, Điều 5 Nghị định số 16 đã quy định về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cụ thể như sau:

Trong trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

a) Trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của người bị thiệt hại, cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường phải có văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

b) Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Trong trường hợp này, thời hạn ban hành văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của người bị thiệt hại. 

Việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường được tiến hành như sau:

- Theo yêu cầu của người bị thiệt hại, cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc gây ra thiệt hại để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Trong trường hợp không có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường quyết định một cơ quan trong số các cơ quan có liên quan là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải được gửi ngay cho người bị thiệt hại và cơ quan có trách nhiệm bồi thường để thực hiện.
2.3. Thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Trong hoạt động thi hành án dân sự, thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường được quy định tại Điều 22 và 23 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP, cụ thể là:

- Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:
+ Giữa các Cục Thi hành án dân sự;
+ Giữa các Chi cục thi hành án dân sự khác tỉnh.
- Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các Chi cục thi hành án dân sự trong tỉnh.
- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các Phòng thi hành án cấp quân khu.
- Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa cơ quan thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án Bộ Quốc phòng.
3. Thời hiệu yêu cầu bồi thường

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật TNBTCNN thì thời hiệu yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự là 02 năm, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.
4. Căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường 
Theo quy định tại Điều 4 Luật TNBTCNN thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP thì văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật làm căn cứ để người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường bao gồm:

- Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
- Kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 157 Luật Thi hành án dân sự.
- Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.
5. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường   

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự được áp dụng chung theo quy định tại Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP. Theo đó, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

5.1. Đối với trường hợp người thi hành công vụ ra quyết định hoặc tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 Luật TNBTCNN thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;

- Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 38 Luật TNBTCNN;

- Có thiệt hại thực tế xảy ra;

- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

 5.2. Đối với trường hợp người thi hành công vụ không ra quyết định hoặc không tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 Luật TNBTCNN thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ các điều kiện quy định như đối với trường hợp ra quyết định hoặc tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự (đã nêu tại mục a của phần này)

- Có lỗi cố ý của người thi hành công vụ, như vậy, để được Nhà nước bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ không ra quyết định hoặc không tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 Luật TNBTCNN thì cần phải chứng minh được yếu tố có lỗi cố ý của người thi hành công vụ. Việc xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP, cụ thể là: 

+ Trong trường hợp các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật như quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 157 Luật Thi hành án dân sự, Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật đã xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường căn cứ vào văn bản đó để thực hiện việc giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. 
+ Trong trường hợp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật nêu trên chưa xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ thì căn cứ vào bản án, quyết định của Toà án, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tài liệu, chứng cứ do đương sự cung cấp, cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ trên cơ sở áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 308 Bộ luật Dân sự năm 2005.
6. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự được thực hiện chung theo nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tại điểm 6 mục I phần thứ hai của cuốn sách. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự, khi giải quyết yêu cầu bồi thường cần lưu ý một số điểm sau:

6.1. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hoặc làm cơ sở để xác định người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật

Theo quy định tại Điều 6 Luật TNBTCNN thì một trong các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự thì thì tại Điều 4 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã quy định cụ thể các loại văn bản sau là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hoặc làm cơ sở để xác định người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật:

- Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 142 Luật THADS đã có hiệu lực pháp luật; 

- Kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 157 Luật THADS; 

- Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

6.2. Cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường
Việc cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường được thực hiện theo quy định tại phần thủ tục giải quyết bồi thường được trình bày ở phần pháp luật chung về bồi thường nhà nước. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự thì tại Điều 13 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã quy định một số điểm cần lưu ý trong việc cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường, cụ thể như sau:

a) Cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp của cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau:

- Cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 Lãnh đạo và đồng thời là người gây ra thiệt hại;

- Cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 Lãnh đạo và đồng thời là người có liên quan của người bị thiệt hại hoặc của người gây ra thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP;

- Lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự là người gây ra thiệt hại và Lãnh đạo còn lại của cơ quan thi hành án dân sự đó không có đủ thẩm quyền, điều kiện để cử người đại diện.

b) Trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Chi cục Thi hành án dân sự mà không có công chức có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP thì chấp hành viên của Chi cục được cử làm người đại diện trong việc giải quyết bồi thường.

6.3. Ra quyết định giải quyết bồi thường

Ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện theo quy định tại điểm 6.6 mục I phần thứ hai của cuốn sách. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự thì tại Điều 16 TTLT số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã quy một số điểm cần lưu ý trong việc ban hành quyết định giải quyết bồi thường, cụ thể như sau:

a) Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người đại diện phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường để báo cáo thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 

Căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường ban hành quyết định giải quyết bồi thường.  

b) Trường hợp Cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp của cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bồi thường cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường thì người đại diện trong việc giải quyết bồi thường ban hành Quyết định giải quyết bồi thường. 

7. Thủ tục chi trả tiền bồi thường 
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự được thực hiện chung theo nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tại điểm 7 mục I phần thứ hai của cuốn sách này.

8. Xác định thiệt hại được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Cụ thể hoá các quy định từ Điều 45 đến Điều 51 Luật TNBTCNN về thiệt hại được bồi thường, các Điều 8 và 9 Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã quy định chi tiết về thiệt hại được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, cụ thể là:

8.1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được xác định như sau:
- Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được xác định theo Điều 45 của Luật TNBTCNN. Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất thì thiệt hại được bồi thường được xác định theo quy định tại Điều 45 của Luật TNBTCNN và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian tính lãi đối với các khoản tiền quy định tại khoản 4 Điều 45 của Luật TNBTCNN được tính từ ngày tiền được nộp vào ngân sách nhà nước; bị tịch thu; thi hành án cho đến ngày ban hành quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc cho đến ngày có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
8.2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được xác định như sau:
- Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức 
Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức quy định tại Điều 46 của Luật TNBTCNN được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của hai năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Thu nhập của tổ chức được xác định theo báo cáo tài chính hợp pháp của tổ chức; trường hợp không có báo cáo tài chính, tổ chức có thể chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút bằng các tài liệu, chứng cứ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ hai năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập thực tế của tổ chức được xác định trên cơ sở thu nhập bình quân trong thời gian hoạt động thực tế của tổ chức đó.
- Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của cá nhân 
Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề của người đó trước khi xảy ra thiệt hại để xác định khoản thu nhập thực tế.
Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có việc làm và hàng tháng có thu nhập nhưng không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của ba tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.
Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại là nông dân, ngư dân, người làm muối, người trồng rừng, người làm thuê, người buôn bán nhỏ, thợ thủ công, lao động khác có thu nhập nhưng theo mùa vụ hoặc không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương; nếu không xác định được thu nhập trung bình thì lấy mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định áp dụng cho công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.
9. Báo cáo việc giải quyết bồi thường
Theo quy định tại Điều 20 TTLT số 24/2012/TTLT-BTP-BQP thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường như sau:

a) Đối tượng báo cáo

- Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước.

b) Nội dung báo cáo

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường;

- Ban hành quyết định giải quyết bồi thường;

- Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường;

- Thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

	2.
	Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

	3.
	Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

	4.
	Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27 tháng 02 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

	5.
	Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

	6.
	Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án

	7.
	Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

	8.
	Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

	9.
	Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
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